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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:      /QĐ-VPCNCL ngày      tháng 08 năm 2024  

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC/ Organisation 
 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY TNHH TUV NORD VIỆT NAM  

Tiếng Anh/ in English: TUV NORD VIETNAM COMPANY LIMITED 
 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 016 – GHG  

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head office: 

Tầng 12, Tòa nhà T.I.D, số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

12th floor, T.I.D building, No.4 Lieu Giai street, Cong Vi ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam 

Tel: +84 24 3772 2892    Website: www.tuvnordvietnam.vn 

Chi nhánh/ Branch office: 

Tầng 3, Tòa nhà DC, Số 111D Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam  

3
rd

 floor, DC tower, No.111D Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17029:2019 

 ISO 14065:2020; ISO 14066:2011; ISO 14064-3:2019  
 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ ngày/from         /08/2024 đến ngày/to  20/08/2029 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation: 

Thẩm tra khí nhà kính cho các cấp độ và lĩnh vực sau/ Verification of  greenhouse gas for the levels 

and sectors as follow: 

Thẩm tra ở cấp độ tổ chức/ Verification at the organization level 

Lĩnh vực 

Sector 

Ví dụ về các hoạt động gây phát thải khí nhà kính 

Example of included activities that cause GHG 

Sản xuất chung (biến đổi vật lý 

hoặc hóa học của vật liệu hoặc 

vật chất thành sản phẩm mới) 

General Manufacturing 

(physical or chemical 

transformation of materials or 

substances into new products) 

 Sản xuất – Thiết bị điện và điện tử, máy móc công nghiệp/  

Manufacturing – Electric and electronics equipment, industrial 

machinery 

 Sản xuất – Chế biến thực phẩm/ Manufacturing – Food 

processing 

Lưu ý/ Note: Kỹ thuật dân dụng (ví dụ: xây dựng) được bao gồm 

trong lĩnh vực này/ Civil engineering, e.g. construction, will cover 

under this sector. 

Sản xuất kim loại 

Metals Production 

 Sản xuất gia công kim loại đen/ Production of processing of 

ferrous metals  

 Sản xuất nhôm thứ cấp/ Production of secondary aluminium  

 Gia công kim loại màu, bao gồm sản xuất các hợp kim/ 

Processing of non-ferrous metals, including production of alloys  

 Sản xuất than cốc/ Production of coke  

 Nung hoặc thiêu kết quặng kim loại, kể cả tạo viên/ Metal ore 

roasting or sintering, including pelletisation  

 Sản xuất gang hoặc thép, bao gồm đúc liên tục/ Production of pig 

iron or steel including continuous casting 

Ghi chú/ Note: Trường hợp Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam cung cấp dịch vụ thẩm tra thì Công ty 

phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan khi cung cấp dịch vụ này/ In case TUV NORD Vietnam 

Company Limited provides verification services, the Company shall comply with relevant legal regulations 

when providing the services. 
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